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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 29/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,595.80 +2.32%

S&P500 3,053.24 +1.47%

Nasdaq 9,874.15 +1.20%

FTSE100 6,225.77 +1.08%

Shanghai Composite 2,961.52 -0.61%

Gold Spot 1,771 +0.05%

Dollar Index 97.47 +0.03%

US Dollar/ Brazil Real 5.4034 -1.47%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEQ20 39.89 37.50 39.70 +1.21 +3.14% 356,712

CLEU20 39.99 37.69 39.81 +1.16 +3.00% 130,784

QOQ20 41.95 40.04 41.68 +0.66 +1.61% 120,321

QOU20 42.00 40.01 41.85 +0.92 +2.25% 249,232

NGEQ20 1.753 1.558 1.709 +0.165 +10.69% 117,328

NGEU20 1.799 1.616 1.754 +0.149 +9.28% 48,314

RBEN20 1.1940 1.1091 1.1841 +0.0308 +2.67% 18,872

RBEQ20 1.1980 1.1128 1.1878 +0.0309 +2.67% 67,862

Xăng 

RBOB

Dầu WTI

Dầu Brent

Khí tự 

nhiên
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo số liệu từ hãng dữ liệu tàu biển Petro Logistic, Iraq đã cắt giảm sản lượng xuất khẩu tháng 06

đi 310,000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn cần cắt giảm thêm 300,000 thùng/ngày

nữa để đạt được hạn mức mà OPEC+ đã đề ra. Iraq đã cắt giảm kế hoạch xuất khẩu dầu thô của các

cảng phía Nam đi 2.9 triệu thùng/ngày, thấp nhất trong vòng 05 năm.

▪ Theo hãng tin SPA, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã có một cuộc điện đàm với tổng

thống Nigeria vào ngày hôm qua để đánh giá quá trình thực hiện cam kết cắt giảm theo thỏa thuận của

OPEC+.

▪ Theo số liệu của Ủy ban Dầu khí Quốc gia Brazil, trong tháng 05, các nhà máy đường của nước này

đã sản xuất được 8.46 triệu lít Ethanol, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 4.05 triệu lít.

▪ Thư ký nhóm OPEC, ông Mohammed Barkindo cho rằng giai đoạn khó khăn của thị trường dầu thô

vẫn còn đang ở phía trước.

▪ Ủy ban kế hoạch nhà nước của Trung Quốc cho biết sẽ tăng giá bán lẻ Xăng và dầu diesel của

nước này, lần thay đổi giá nhiên liệu đầu tiên của nước này kể từ tháng 03/2018.

▪ Theo số liệu từ Tổng cục thống kê Trung Quốc, trong tháng 05, nước này đã xuất khẩu được 1.14

triệu tấn dầu nhiên liệu, tăng 29.2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại giảm 22% so với sản lượng

xuất khẩu trong tháng 04.

▪ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Jerome Powell nhấn mạnh nền kinh tế

Mỹ đang phải đối mặt với nhiều bất ổn

và thử thách.

▪ Chỉ số PMI công nghiệp của Trung

Quốc trong tháng 06 đạt 50.9, tăng so

với mức 50.6 trong tháng 05 nhưng hoạt

động xuất khẩu vẫn đình trệ do dịch

bệnh.

▪ Hoạt động sản xuất công nghiệp của

Nhật Bản trong tháng 05 giảm 8.4% so

với tháng 04 trong bối cảnh nền kinh tế

đang tiếp tục lún sâu vào suy thoái. Mức

giảm mạnh hơn so với kỳ vọng của thị

trường ở mức 5.6%
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 08 tăng 3.14% nhờ

sự phục hồi của các số liệu kinh tế từ Trung Quốc và

Châu Âu.

➢ Kháng cự: 41.06; 43.79 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 08 tăng 1.61%. Các

nước xuất khẩu dầu đều điều chỉnh giảm kế hoạch xuất

khẩu của mình trong tháng tới.

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 08 tăng 10.69%

khi thời tiết tại Mỹ ấm hơn giúp tăng nhu cầu Khí gas tự

nhiên trong khi vụ phá sản của công ty Chesapeake

khiến nguồn cung có nguy cơ thu hẹp.

➢ Kháng cự: 1.689; 1.763 ➢ Hỗ trợ: 1.574; 1.518

▪ Giá Xăng RBOB kỳ hạn tháng 07 tăng 2.67% theo

đà tăng của giá Dầu thô.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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